
Bùi Thi Tố 
Nga 

24/04/1981 Nữ Thú y 
Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam 

Cẩm Xuyên, 
Hà Tĩnh 

PGS 

Phan Hải 
Đăng 

23/09/1982 Nam Cơ học 
Trường Đại học Công nghệ, 
Đại học Quốc gia Hà Nội 

Đức Thọ, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Lê Kiều Hiệp 20/03/1985 Nam Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội 
Đức Thọ, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Phùng Xuân 
Lan 

19/06/1981 Nữ Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội 
Đức Thọ, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Dương 
Thăng Long 

10/11/1976 Nam 
Công nghệ 
Thông tin 

Trường Đại học Mở Hà Nội 
Thạch Hà, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Trần Mạnh 
Hoàng 

05/10/1977 Nam Điện tử Trường Sỹ quan Thông tin 
Đức Thọ, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Nguyễn 
Quốc Bảo 

01/06/1980 Nam 
Giao thông 
vận tải 

Trường Đại học Xây dựng Hà 
Nội 

Thạch Hà, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Lê Bá Danh 05/09/1984 Nam 
Giao thông 
vận tải 

Trường Đại học Xây dựng Hà 
Nội 

Thị xã Hồng 
Lĩnh, Hà Tĩnh 

PGS 

Đoàn Văn 
Đổng 

22/11/1987 Nam 
Giao thông 
vận tải 

Trường Đại học Giao thông 
vận tải Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Hương Sơn, 
Hà Tĩnh 

PGS 

Nguyễn Đức 
Trọng 

06/04/1978 Nam 
Giao thông 
vận tải 

Phân hiệu Trường Đại học 
Giao thông vận tải tại Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Kỳ Anh, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Nguyễn Thị 
Minh Huệ 

17/07/1972 Nữ Hoá học 
Trường Đại học Sư phạm Hà 
Nội 

Thành phố Hà 
Tĩnh, Hà Tĩnh 

GS 

Mai Thanh 
Phong 

03/02/1972 Nam Hoá học 
Trường Đại học Bách khoa, 
Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Đức Thọ, Hà 
Tĩnh 

GS 

Phan Hồng 
Phương 

18/12/1986 Nữ Hoá học 
Trường Đại học Bách khoa, 
Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Đức Thọ, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Lê Thế Tâm 16/09/1984 Nam Hoá học Trường Đại học Vinh 
Hương Sơn, 
Hà Tĩnh 

PGS 

Trần Tuấn 
Anh 

16/10/1973 Nam 
Khoa học 
Trái đất 

Viện Địa chất, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam 

Thạch Hà, Hà 
Tĩnh 

GS 

Hà Thị Hằng 31/12/1981 Nữ 
Khoa học 
Trái đất 

Trường Đại học Xây dựng Hà 
Nội 

Đức Thọ, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Nguyễn Ý 
Như 

23/01/1987 Nữ 
Khoa học 
Trái đất 

Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên, Đại học Quốc gia Hà 
Nội 

Nghi Xuân, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Hồ Thị Hiền 12/11/1981 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Nghệ Lộc Hà, Hà PGS 



An Tĩnh 

Nguyễn Hữu 
Khôi 

06/11/1984 Nam Kinh tế Trường Đại học Nha Trang 
Thạch Hà, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Hồ Ngọc 
Ninh 

02/09/1982 Nam Kinh tế 
Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam 

Hương Sơn, 
Hà Tĩnh 

PGS 

Hoàng Hải 
Yến 

06/02/1974 Nữ Kinh tế 
Đại học Kinh tế Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Đức Thọ, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Lưu Quang 
Vinh 

16/09/1980 Nam 
Lâm 
nghiệp 

Trường Đại học Lâm nghiệp 
Can Lộc, Hà 
Tĩnh 

GS 

Lê Văn 
Thành 

27/07/1978 Nam Toán học Trường Đại học Vinh 
Thạch Hà, Hà 
Tĩnh 

GS 

Phạm Duy 
Khánh 

18/02/1982 Nam Toán học 
Trường Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Hương Sơn, 
Hà Tĩnh  

PGS 

Đặng Hoài 
Giang 

05/09/1986 Nam Văn hoá 
Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn, Đại học 
Quốc gia Hà Nội 

Vũ Quang, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Nguyễn 
Hùng Cường 

13/05/1978 Nam Xây dựng 
Trường Đại học Xây dựng Hà 
Nội 

Thạch Hà, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Nguyễn Duy 
Duẩn 

13/04/1985 Nam Xây dựng Trường Đại học Vinh 
Lộc Hà, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Trần Quang 
Dũng 

15/08/1984 Nam Xây dựng 
Trường Đại học Xây dựng Hà 
Nội 

Hương Sơn, 
Hà Tĩnh 

PGS 

Cao Văn Hóa 26/09/1959 Nam Xây dựng 
Trường Đại học Kiến trúc 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Cẩm Xuyên, 
Hà Tĩnh 

PGS 

Hoàng Thị 
Tuyết Nhung 

14/04/1982 Nữ Xây dựng 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

Thạch Hà, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Bùi Khắc 
Cường 

15/05/1983 Nam Y học Học viện Quân y 
Thạch Hà, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Lê Thị Hằng 26/03/1964 Nữ Y học 
Trường Đại học Y Dược, Đại 
học Quốc gia Hà Nội 

Lộc Hà, Hà 
Tĩnh 

PGS 

Phan Đình 
Phong 

23/10/1977 Nam Y học Trường Đại học Y Hà Nội 
Lộc Hà, Hà 
Tĩnh 

PGS 

 


